
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG 

TTYT HUYỆN LỤC NGẠN 

 

Số: 372 /TTYT 

V/v: Đề nghị báo giá vật tư y tế  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             Lục Ngạn, ngày 05 tháng 9 năm 2022 

  

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế  

 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chỉnh phủ về việc 

thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính về việc 

quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, 

đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức 

chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp;  

Căn cứ Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy định về 

một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập; 

Căn cứ Quyết định số 145/QĐ-SYT ngày 17/01/2022 về việc giao dự toán 

NSNN năm 2022 (lần 1) của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang; 

Để có căn cứ lập dự toán mua vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh 

của Đơn vị theo quy định của Luật đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan, 

Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả 

năng cung cấp hàng hoá (chi tiết danh mục, số lượng hàng hoá đề nghị cung cấp 

báo giá tại phụ lục đính kèm) gửi báo giá đến Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn để 

đơn vị tổ chức xem xét, đánh giá thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của 

pháp luật. 

Ghi chú: Thông số kỹ thuật nêu tại phụ lục đính kèm là thông số kỹ thuật 

tham khảo. Các đơn vị báo giá có thể báo giá hàng hoá có đặc tính, tính năng và 

thông số kỹ thuật tương đương.  

Chi tiết mẫu báo giá theo phụ lục đính kèm. 

Địa chỉ nhận báo giá: 

- Địa chỉ hộp thư điện tử của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn: 

trungtamytelucngan@bacgiang.gov.vn hoặc địa chỉ mail: 

trungtamytelucngan@gmail.com. 

- Địa chỉ nhận bản gốc báo giá: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn, địa chỉ: 

Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. 

mailto:trungtamytelucngan@bacgiang.gov.vn
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- Số điện thoại liên hệ: Đ/c Phạm Đức Thương – Trưởng Khoa Dược, vật tư 

TTBYT: 0912.524.359 

Thời gian nhận báo giá từ ngày 06/9/2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 

08/9/2022. 

Trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lưu:VT.  

 

 

Đỗ Văn Sinh 



PHỤ LỤC  

(Kèm theo văn bản số 372/TTYT ngày 05/9/2022 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn) 

BÁO GIÁ HÀNG HOÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn 

Chúng tôi, Công ty (Tên Đơn vị)…………..., có địa chỉ tại: ….. 

Căn cứ danh mục hàng hoá đề nghị báo giá của Quý Cơ quan, Chúng tôi báo giá đơn giá hàng hoá như sau: 

STT Danh mục hàng hóa 
Chủng 

loại  

Hãng, 

nước 

sản 

xuất; 

hãng, 

nước 

chủ sở 

hữu  

Giấy 

đăng 

ký lưu 

hành 

hoặc 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu  

Phân 

nhóm  

Đơn giá   

Kê khai theo quy 

định tại NĐ 

98/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

(giá bán tối đa – 

nếu có) hoặc giá 

Công khai tại 

Cổng thông tin 

điện tử của Bộ Y 

tế (Nếu có) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

dự 

kiến 

Đơn 

giá 

(đồng) 

Thành 

tiền 

(đồng) 

1 

Gạc rốn (Băng rốn) 

Thông số kỹ thuật: 

Gạc rốn được làm từ 100% sợi 

cotton kích thước 5cm x 6cm x 8 lớp 

và được tiệt trùng bằng khí E.O 

Vòng băng thun được làm từ sợi 

nguyên chất mềm, mịn 

   

6 

 

Chiếc 20.000   

2 

Mũ giấy vô trùng (mũ phẫu 

thuật) 

Thông số kỹ thuật: 

Mũ phẫu thuật vô trùng, chất liệu 

vải không dệt 

   

6 

 

Chiếc 10.000   

3 Nước cất 2 lần 

Thông số kỹ thuật: 

   
6 

 
Lít 1.500   



4 

 

Dung dịch trong suốt không 

màu, không mùi 

4 

Kim nha khoa 

Thông số kỹ thuật: 

Kim G27x0,3x4,5cm; kim sắc bén, 

tiệt trùng 

   

3 

 

Chiếc 500   

5 

Dây cho ăn người lớn, trẻ em 

Thông số kỹ thuật: 

Được sản xuất từ chất liệu nhựa 

đặc biệt, dây mềm, có chiều dài 500 

mm, trên dây có 03 vạch đánh dấu 

thuận lợi cho việc xác định vị trí đầu 

ống dây, có 02 lỗ hình bầu dục lằm 

đối xứng hai bên thành ống. Một đầu 

ống dây giắn phếu có nắp đậy, một 

đầu được bo tròn không gây tổn 

thương cho bệnh nhân. Được tiệt 

trùng bằng khí E.O 

   

6 

 

Chiếc 300   

6 

Dây cho ăn sơ sinh 

Thông số kỹ thuật: 

Các số 5 (đường kính trong 

1.7mm); 6 (đường kính trong 2mm); 

8 (đường kính trong: 2.7mm); 10 

(đường kính trong 3.3mm), dài 

50cm, vạch đánh dấu tại 20, 30 cm, 

có 2 mắt phụ, đầu ống được mài 

nhẵn có đường cản quang chạy dọc 

thân ống. Chất liệu PVC mềm, dẻo, 

trơn giảm tổn thương niêm mạc. Đạt 

tiêu chuẩn ISO 13485:2016; EC hoặc 

tương đương 

   

6 

 

Chiếc 200   
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7 

Khẩu trang y tế 4 lớp 

Thông số kỹ thuật: 

Khẩu trang y tế 4 lớp làm từ vải 

không dệt  
- Lớp vi lọc thấu khí không thấm nước: 

thoáng khí, không gây dị ứng da, có tác dụng 

lọc mùi, khói bụi,.. 

 - Thanh nẹp mũi: bằng nhựa hoặc kim loại 

dễ điều chỉnh, tác dụng kẹp khít khẩu trang 

trên sống mũi 

 - Dây đeo: dùng loại dây có tính đàn hồi 

   

6 

 

Chiếc 20.000   

8 

Găng sản 

Thông số kỹ thuật: 

Chưa tiệt trùng dài 500 mm sản xuất 

từ latex cao su thiên nhiên phủ bột 

chống dính, sử dụng một lần. 

Găng đạt tiêu chuẩn TCVN 6343-

1:2007 hoặc tương đương 

   

6 

 

Đôi 300   

9 

Test xét  nghiệm phát hiện 

Chlamydia 

Thông số kỹ thuật: 
Cộng hợp kháng thể đơn dòng kháng 

Chlamydia;  

- Kháng thể đơn dòng kháng 

Chlamydia  

- Kháng thể đa dòng kháng IgG  

   

6 

 

Test 600   

10 

Que thử xét nghiệm định tính hCG (Que 

thử phát hiện thai sớm) 

Thông số kỹ thuật: 
Định tính phát hiện hCG trong nước 

tiểu của người, hỗ trợ phát hiện thai 

sớm. 

• Ngưỡng phát hiện: 25 mIU/mL 

96.3% - 100%) 

- Độ đặc hiệu tương quan: 100% 

   

6 

 

Test 2.000   
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(95%CI*: 97.5% - 100%) 

- Độ chính xác tương quan: 100% 

(95%CI*: 98.49% - 100%) 

Phản ứng chéo: Sản phẩm không có 

phản ứng chéo với các chất và nồng độ 

• Độ chính xác ngẫu nhiên: 100% 

• Độ chính xác ngẫu nhiên lặp: 100% 

• Độ tin cậy: 100% 

11 

Test nhanh chẩn đoán giang mai 

Thông số kỹ thuật: 
- Vùng cộng hợp: kháng nguyên Treoponema 

Pallidum tái tổ hợp, IgG thỏ; 

- Vạch kết quả: kháng nguyên Treponema 

Pallidum tái tổ hợp; 

- Vạch chứng: kháng thể dê kháng IgG thỏ. 

   

6 

 

    

 

Tổng giá trị thành tiền 

Bằng chữ: 

 
 

Đơn giá trên là trọn gói, đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế và các loại chi phí có liên quan theo quy định của Nhà nước để thực 

hiện gói thầu, hàng hoá được bàn giao, hướng dẫn sử dụng, nghiệm thu và bảo hành tại Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn mà Chủ đầu tư 

không phải thanh toán thêm bất cứ khoản chi phí nào khác. 

Gửi kèm báo già là: 

1. Bản chụp Đăng ký kinh doanh của đơn vị (Đóng dấu treo của Công ty); 

2. Bản chụp tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế (Đóng dấu treo của Công ty); 

Báo giá này có hiệu lực tối đa 60 ngày kể từ ngày báo giá.  

 ……………, ngày       tháng    năm 2022 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ 

GIÁM ĐỐC  

(Ký tên, đóng dấu)  
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